
Tháng 

01

Tháng 

02

Tháng 

03
Tổng

Tháng 

4

Tháng 

5

Tháng 

6
Tổng

Tháng 

7

Tháng 

8

Tháng 

9
Tổng

Tháng 

10

Tháng 

11

Tháng 

12
Tổng

1  Trồng trọt

-  Cây lúa  

+ Diện tích Ha 1.347 0 68 68 12 12 14 14

+ Sản lượng Tấn 7.383 0 435 435 53 53 44 44

- Cây ngô 0

+ Diện tích Ha 45 0 2 2 0 0 0 0

+ Sản lượng Tấn 190,6 0 7 7 0 0 0 0

- Cây lạc 0

+ Diện tích Ha 58 0 1 1 0 0 0

+ Sản lượng Tấn 197 0 3 3 0 0 0

- Sắn 0

+ Diện tích Ha 405 0 0 0 128 128

+ Sản lượng Tấn 9.276 0 0 0 2.944 2.944

- Rau các loại 0

+ Diện tích Ha 360 18 12 18 48 5 5 2 12 4 4 4 12 4 4 2 10

+ Sản lượng Tấn 8.834 576 384 576 1.536 110 110 44 264 88 88 88 264 80 80 40 200

- Đậu các loại  

+ Diện tích Ha 7,6 0 1 1 0 0 0

+ Sản lượng Tấn 13,8 0 3,1 3,1 0 0 0

2 Chăn nuôi

- Đàn bò con 15.100 14.700 14.700 14.700 14.700 14.800 14.800 15.000 15.100 15.100 14.900 14.900 15.100

- Đàn lợn con 8.600 8.000 8.000 8.600 8.600 8.000 8.000 8.600 8.600 8.600 8.000 8.000 8.600

- Đàn gia cầm
nghìn 

con 74 73 74 74 74 65 65 74 74 74 74 74 74

3 Thủy sản

-

Sản lượng 

nuôi trồng tấn

-
Sản lượng 

khai thác tấn

Một số chỉ tiêu cụ thể của ngành nông nghiệp

 Phụ lục 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NĂM 2024

TRÊN ĐỊA BÀN
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4
Tỷ lệ che

 phủ rừng
% 73,7 41,32

5

Tỷ lệ HGĐ sử 

dụng nước 

HVS

%  100


